Đôi nét về hệ thống Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ
I. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT)

1. Lịch sử:

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần có độc quyền về phát hành tiền tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các công việc chuẩn bị để thành lập CBRT được bắt đầu từ năm 1926 và chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/1932. Ban đầu CBRT có quyền phát hành tiền trong vòng 30 năm. Đến năm 1955, độc quyền này được gia hạn cho đến năm 1999. Tuy nhiên, đến năm 1994 độc quyền phát hành tiền được gia hạn vô hạn định.

2. Cơ cấu tổ chức và sở hữu:

CBRT được tổ chức theo hình thức thuộc quyền sở hữu của Đại hội Cổ đông do Thống đốc trực tiếp làm Chủ tịch. Điều hành trực tiếp CBRT là Thống đốc có nhiệm kỳ 5 năm do Chính phủ (Hội đồng Bộ trưởng) bổ nhiệm. Giúp việc cho Thống đốc là 4 Phó Thống đốc, trong đó có 1 Phó Thống đốc phụ trách toàn bộ mạng lưới chi nhánh trong nước của CBRT và 1 Phó Thống đốc phụ trách các Văn phòng Đại diện tại nước ngoài của CBRT.

Ngoài Đại hội Cổ đông, CBRT còn chịu sự điều hành của Hội dồng Quản trị gồm 7 thành viên, trong đó Thống đốc là Chủ tịch và các thành viên khác do Hội đồng Cổ đông bầu theo nhiệm kỳ 3 năm. Ủy ban Kiểm toán gồm 4 thành viên, trong đó có 1 thành viên của Cổ đồng nhóm A, 2 thành viên của Cổ đông nhóm B và C, 1 thành viên của Cổ đông nhóm D với nhiệm kỳ 2 năm. Hội Đồng Chính sách Tiền tệ gồm 7 thành viên do Thống đốc CBRT làm Chủ tịch.

Do hình thức là Công ty Cổ phần nên vốn của CBRT được chia làm 4 loại Cổ phần A, B, C, D với tổng số là 250.000 cổ phần mệnh giá 100, 200, 500, 1.000, 5.000 và 10.000 TL (Turkish Lira). Cổ phần loại A chỉ do Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ năm giữ và chiếm tổng số không dưới 51% tổng số vốn của CBRT. Cổ phần B được phân bổ cho các Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong nước. Cổ phần C tối đa không quá 15.000 cổ phần được phân bổ cho các Ngân hàng không phải là Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ và một số công ty có thẩm quyền nhất định. Cổ phần D được phân bổ cho các Tổ chức Thương mại các thể nhân và pháp nhân mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
CBRT có 15 Vụ, Cục, một số chi nhánh và 4 Văn phòng đại diện tại New York, London, Frankfurt và Tokyo.

3. Chức năng và nhiệm vụ của CBRT:

Hoạt động của CBRT được điều chỉnh bởi Luật Ngân hành Trung Ương Thổ Nhĩ Kỳ số 1211 thông qua ngày 14/1/1970 và được điều chỉnh bổ xung qua các thời kỳ (Luật sửa đổi bổ xung Luật 1211 mới nhất là Luật số 4651 ngày 25/4/2001).

Theo Luật 1211 và Luật được sửa đổi số 4651, CBRT có mục tiêu cơ bản là ổn định giá trị đồng tiền. CBRT được quyền quyết định Chính sách Tiền tệ và các công cụ Chính sách Tiền tệ để đạt được mục tiêu cho mình. Hỗ trợ các chính sách tăng trưởng và tạo công ăn việc làm của Chính phủ. Phối hợp cùng Chính phủ xác định chỉ tiêu lạm phát và từ đó xây dựng chính sách tiền tệ phù hợp.
Các nhiệm vụ chính của CBRT như sau:

· Thực hiện nghiệp vụ thị trưởng mở

· Ổn định giá trị đồng nội tệ

· Quy định dự trữ bắt buộc và khả năng thanh khoản

· Thực hiện các nghiệp vụ triết khấu và tạm ứng

· Quản lý dự trữ ngoại hối và vàng của Quốc gia

· Quản lý hệ thống thanh toán

· Tham gia ổn định hệ thống tài chính và thực hiện quản lý các thị trường tiền tệ và ngoại hối

· Giám sát thị trường tài chính

Các quyền hạn chính của CBRT:

· Độc quyền phát hành tiền

· Quyền xác định mục tiêu lạm phát và thực hiện các chính sách tiền tệ

· Độc quyền ứng trước tiền cho Quỹ Bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm

· Thực hiện vai trò người chovay cuối cùng

· Quyền yêu cầu các tổ chức tài chính cung cấp thông tin (nếu cần)

II. Hệ thống Ngân hàng Thương mại:

Đây là khu vực Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ. Phần lớn các giao dịch và hoạt động trên thị trường tiền tệ là vốn do các Ngân hàng thực hiện. Đa số các Ngân hàng Nhà nước được thành lập để cấp vốn cho các ngành, cụ thể như đối với ngành Nông nghiệp (Ngân hàng Zirat), còn các Ngân hàng tư nhân thường phục vụ các Tập đoàn Công nghiệp lớn và số lượng các Ngân hàng nước ngoài đã tăng lên nhanh chóng.
Tất các các Ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ đều tuân thủ Luật Ngân hàng và các văn bản Luật khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng. Cơ quan Thanh tra giám sát và Quản lý Ngân hàng (Banking Regulation and Supervison Agency) cũng đã được thành lập để bảo vệ quyền lợi và lợi ịch của người gửi tiền.

Tính đến tháng 7/2009, tổng cộng có 45 Ngân hàng hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ (với 8.798 chi nhánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và 53 chi nhánh tại nước ngoài). Cơ cấu các loại hình Ngân hàng cơ bản như sau:

32 Ngân hàng Thương mại, trong đó:


01 Ngân hàng thuộc Quỹ Bảo hiểm tiền gửi


17 Ngân hàng nước ngoài


11 Ngân hàng Thương mại tư nhân


03 Ngân hàng Thương mại Nhà nước

13 Ngân hàng không nhận tiền gửi, trong đó:


04 Ngân hàng nước ngoài


06 Ngân hàng tư nhân


03 Ngân hàng Nhà nước

III. Quỹ bảo hiểm tiền gửi Thổ Nhĩ Kỳ

Quỹ bảo hiểm tiền gửi Thổ Nhĩ Kỳ (Savings Deposit Insurance Fun of Turkey – SDIF) được thành lập năm 1983 nhằm bảo hiểm các khoản tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng. Ban đầu Quỹ được quản lý bởi CBRT, năm 1994 các nhiệm vụ quả Quỹ được mở rộng và Quỹ hoạt động nhằm củng cố và tái cơ cấu tình trạng tài chính của các Ngân hàng khi cần. Kể từ năm 2000, Quỹ được quản lý và đại diện bởi Cơ quan Thanh tra giám sát và Quản lý Ngân hàng (Banking Regulation and Supervison Agency - BRSA)
Mục tiêu hoạt động chính của SDIF:

· Bảo vệ tiền gửi của các khách hàng gửi tiền nhỏ

· Hỗ trợ tránh và giải quyết khủng hoảng

· Bảo vệ hệ thống thanh toán

· Đưa ra cơ chế chính thức nhằm sử lý các Ngân hàng phá sản

Các tổ chức thành viên:

· Các thành viên chính thức là các Ngân hàng nhận tiền gửi (*)

· Tư cách Hội viên là bắt buộc

(*) Các Tổ chức Tài chính đặc biệt:

Mặc dù các tổ chức tài chính đặc biệt (Special Finance Houses – SFH) không nằm dưới sự kiểm soát và trách nhiệm của SDIF, nhưng SFH cũng nhận tiền gửi từ công chúng. Tính đến năm 2003, có 5 SFH hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tỷ trọng tài sản của các SFH so với khu vực Ngân hàng là 2%. Các SFH được quản lý bởi “Quỹ bảo hiểm” riêng.

Cơ cấu của SDIF đã luôn được củng cố để có thể can thiệp vào các Ngân hàng một cách thích hợp.
Cơ chế tài chính của SDIF:

Ngoài cơ chế thu nhập từ việc thu bảo hiểm phí, SDIF có thể:

· Vay Chứng khoán Chính phủ từ Kho bạc

· Nhận tiền ứng trước từ CBRT

· Nhận tiền ứng trước từ các Ngân hàng và số tiền này sẽ được khấu trừ sau đó vào phí bảo hiểm của các Ngân hàng này (trong trường hợp khả năng thanh toán của SDIF không đáp ứng đủ yêu cầu hiện tại).

Kể từ năm 2003, SDIF áp dụng hệ thống phí bảo hiểm đa dạng nhằm phân loại các tổ chức thành viên và hệ thống phí bảo hiểm dựa trên yếu tố rủi ro bao gồm mức cố định áp dụng đối với tất cả các Ngân hàng cộng thêm khoản “bổ xung” trên cơ sở mức độ rủi ro của từng Ngân hàng.

IV. Quan hệ hợp tác Ngân hàng giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung Ương Thổ Nhĩ Kỳ chưa có quan hệ hợp tác.

Ở cấp các Ngân hàng Thương mại hai nước, hiện tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam đã thiết lập quan hệ với các Ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác chưa mang tính chiều sâu và chưa có những hợp tác nổi bật.

Về quan hệ đại lý:

· Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có quan hệ đại lý với hai ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ là Calikbank và Alternatifbank A.S. Các hoạt động thanh toán của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được thực hiện thông qua hai Ngân hàng này.

· Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có quan hệ Swiftkey với 5 Ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ
· Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương có quan hệ với 5 Ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và đều là các Ngân hàng nằm trong Top 10 Ngân hàng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ xét trên quy mô tổng tài sản.

Về quan hệ thanh toán, giao dịch chủ yếu là thư tín dụng./.
